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PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ, kỹ thuật, thông tin phát triển với tốc độ rất nhanh, chỉ cần một vài thao tác trên máy tính có kết nối mạng internet là có thể liên lạc với mọi người ở gần hoặc cách xa chúng ta nửa vòng trái đất. Thông tin đã vượt hẳn ra ngoài biên giới quốc gia, mang tính hội nhập, xóa mờ ranh giới địa lí. Với tốc độ phát triển đó, đòi hỏi con người cần phải năng động, tích cực, biết nắm bắt cơ hội, biết hợp tác và đưa ra chiến lược phát triển lâu dài.

Hiện nay chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Nhiều nước trên thế giới đã có sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng chuyền từ dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học phát triển năng lực của người học. Ở nước ta, trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới đã được ban hành đòi hỏi người giáo viên nói chung và giáo viên dạy bộ môn Sinh học ở trường THCS nói riêng cần phải đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, tăng cường sự tương tác của các em học sinh.
Ngày 24/8/2021, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch. Năm học 2021-2022, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học; vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Năm học 2020 – 2021 tôi đã khảo sát và thống kê kết quả học tập cũng như sự hứng thú với môn học của học sinh, kết quả như sau: 

	Bảng kết quả khảo sát năm học 2020 – 2021 (Chưa áp dụng sáng kiến)

	Điểm trung bình môn
	Mức độ hứng thú

	Giỏi: 25%
	Rất hứng thú: 25%

	Khá: 40%
	Có hứng thú: 46%

	Trung bình: 30%
	Không có hứng thú: 29%

	Yếu, kém: 5%
	


Với kết quả này, tôi thấy chất lượng giảng dạy chưa được như mong muốn, tôi cần phải thay đổi.

Trong năm học 2021 – 2022, được sự quan tâm của bộ giáo dục, giáo viên THCS ở các trường trong thành phố Hà Nội được tiếp cận với rất nhiều phần mềm dạy học(PMDH). Trường THCS Tả Thanh Oai cũng được tham gia khóa học và được triển khai tập huấn với toàn thể giáo viên trong trường.

Ứng dụng phần mềm dạy học (PMDH) trong dạy học môn Sinh học là một phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy cao độ tính tự giác, độc lập và sáng tạo của người học. Phương pháp này đã được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía học sinh. Ở nước ta, trong những năm gần đây, PMDH bước đầu được các nhà nghiên cứu giáo dục và giáo viên quan tâm; đồng thời đã được vận dụng trong dạy học nói chung và dạy học môn Sinh học nói riêng. Tuy nhiên, phương pháp dạy học này vẫn chưa được sử dụng một cách phổ biến trong dạy học bộ môn Sinh học ở cấp THCS, mà bản thân vẫn mong muốn tìm kiếm một phương pháp dạy học hiệu quả, cách kiểm tra đánh giá trực tiếp học sinh mà có thể thực hiện trong điều kiện dịch covid 19 hiện tại. 
Kahoot – là  một phần mềm dạy học, công cụ hỗ trợ giảng dạy được sử dụng hơn 160 nước trên thế giới. Ứng dụng này không chỉ giúp làm nổi bật nội dung bài giảng mà còn biến lớp học thành một sân chơi hào hứng. Nó có thể giúp người dùng tạo được bài kiểm tra đánh giá trực tuyến dưới dạng trò chơi chỉ với một chiếc điện thoại di động.          

Ngoài ra, giáo viên có thể sử dụng ứng dụng này để giao bài tập về nhà cho học sinh dưới định dạng một bài Quiz. Không những thế, người dùng còn có thể thêm video, hình ảnh, sơ đồ … vào nội dung các câu hỏi giúp bộ câu hỏi sinh động và thú vị hơn.
Tôi nhận thấy Kahoot là phần mềm tuyệt vời để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong dạy học trực tuyến môn Sinh học cấp THCS. Với những ưu điểm về tính mới mẻ của PMDH này, tôi mong muốn góp một phần nhỏ vào công cuộc đổi mới PPDH, vận dụng vào dạy học bộ môn Sinh học nhằm làm phong phú thêm PPDH cho giáo viên, góp phần tích cực vào xu thế đổi mới phương pháp day học Sinh học ở cấp THCS hiện nay.
Vì vậy nên tôi đã dành thời gian tìm hiểu, lựa chọn nghiên cứu đề tài: 
“ Thiết kế trò chơi học tập trên Kahoot để tạo hứng thú cho HS trong dạy học trực tuyến môn Sinh học cấp THCS.” 
2. Mục đích nghiên cứu
Giúp giáo viên nhận thấy: Sử dụng phần mềm Kahoot vào trong dạy học rất đơn giản mà đem lại hiệu quả tương tác cao.

Sử dụng hiệu quả phần mềm Kahoot trong dạy học môn Sinh học giúp gây được hứng thú học tập tích cực, đam mê tìm tòi khám phá kiến thức của học sinh, thay thế được cách ôn tập cũ đã nhàm chán.

Trên cơ sở khẳng định vai trò và ý nghĩa của PMDH trong dạy học cấp THCS, đề tài đi sâu vào việc vận dụng PMDH trong dạy học môn Sinh học nhằm góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học ở cấp THCS. Nghiên cứu thực hiện đề tài này nhằm giúp học sinh rèn luyện cách suy luận, tìm tòi, phát hiện kiến thức mới, nhằm phát triển toàn diện các phẩm chất, năng lực.

Ngoài ra có thể là nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên môn Sinh học ở các trường THCS và bản thân tác giả vận dụng trong quá trình giảng dạy bộ môn.

Với những mục đích nghiên cứu trên sẽ tăng cường hiệu quả dạy học môn Sinh học tại cấp THCS.
3. Mục tiêu nghiên cứu


Sử dụng hợp lí, có hiệu quả phần mềm dạy học Kahoot trong các hoạt động củng cố, luyện tập hoặc ôn tập kiến thức trong phân môn Sinh học.



Rèn cho HS một số kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình ôn tập.

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Học sinh tất cả các khối tại trường THCS Tả Thanh Oai nơi tôi công tác.

Thiết kế trò chơi học tập trên Kahoot để tạo hứng thú cho HS trong dạy học trực tuyến.

5. Thời gian nghiên cứu

Tháng 9/2021 đến tháng 4/2022.
6.  Phương pháp nghiên cứu

 Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến PMDH trong dạy học nói chung và dạy học bộ môn Sinh học ở cấp THCS nói riêng đã làm cơ sở lý luận cho đề tài.

 Tiến hành điều tra việc thực hiện PMDH trong dạy học môn Sinh học tại các khối lớp tại trường THCS Tả Thanh Oai.

Phương pháp điều tra, phân tích số liệu, phương pháp thống kê toán học, thu thập tài liệu và xử lí thông tin.

Thực nghiệm sư phạm trên một số đối tượng học sinh khác nhau, các khối lớp khác nhau trong trường học.
Tham khảo, trò chuyện trao đổi, tiếp thu ý kiến của giáo viên và học sinh,

học hỏi kinh nghiệm những người đi trước.

PHẦN II: NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Một số khái niệm

1.1.  Phần mềm dạy học
          Phần mềm dạy học là phần mềm được tạo lập nhằm trợ giúp trong một chừng mực nào đó có thể thay thế một phần hay toàn bộ các hoạt động của thầy cô.

Nói đến dạy học người ta phải đề cập đến các khía cạnh chủ yếu sau:
 - Nội dung kiến thức cần truyền đạt.

           - Đối tượng cần truyền đạt.

           - Phương pháp, phương tiện cần truyền đạt kiến thức.

   
Hiệu quả của việc dạy học được đánh giá bằng khối lượng, chất lượng kiến thức được chuyển từ người thầy tới học sinh.

Trong giáo dục truyền thống, quá trình dạy học diễn ra giữa người với người, việc đánh giá hiệu quả phụ thuộc chủ yếu vào kiến thức cũng như khả năng của người thầy. Khi có sự hỗ trợ của máy tính điện tử nói chung và sự hỗ trợ của phần mềm dạy học nói riêng thì hiệu quả cho việc đánh giá là sự tích hợp kiến thức đầy đủ của nhiều lĩnh vực.

1.2. Phần mềm Kahoot
        Kahoot là công cụ hỗ trợ học tập miễn phí dựa trên nền tảng trò chơi và được sử dụng như một hệ thống lớp học tương tác.

Về bản chất Kahoot là một website, vì vậy nó có thể sử dụng trên mọi thiết bị: laptop, tablet, smartphone, máy tính miễn là thiết bị đó kết nối mạng được.

   
Kahoot hỗ trợ người dùng tạo trò chơi (bài kiểm tra trắc nghiệm) với nhiều lựa chọn với tính năng có thể tích hợp hình ảnh và video một cách dễ dàng và nhanh chóng.
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2. Cơ sở lí luận
Nền giáo dục của chúng ta đang bất cập trước những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng công nghiệp 4.0 và có nhiều vấn đề phải giải quyết trong quá trình thực hiện đề án đổi mới giáo dục và đào tạo. 
Bên cạnh đó, thời gian qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc dạy và học. Phần lớn thời gian năm học 2021-2022 là học bằng hình thức trực tuyến. Cách dạy học thông thường đã không còn phù hợp, gây nhàm chán cho học sinh. Chúng ta cần phải đổi mới trong tư duy, đổi mới trong nội dung, hình thức và cả thời gian giảng dạy. Vậy tại sao phải đổi mới? Chỉ có chúng ta lạc hậu cần đổi mới hay cả các nước rất phát triển thậm chí là toàn cầu cần phải đổi mới trong hình thức dạy học?
[image: image2.png]



Trước hết phải thấy trong mấy thập niên gần đây, đổi mới giáo dục đào tạo là xu thế toàn cầu. Vào những thập niên cuối của thế kỷ XX, khoa học và công nghệ trên thế giới phát triển như vũ bão tạo ra những bước tiến nhảy vọt, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử - viễn thông, tin học và công nghệ thông tin, chính là cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 này đã và đang diễn ra mạnh mẽ trong đời sống và mọi lĩnh vực, trong đó có cả giáo dục. Đây chính là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của nhân loại, một thời đại tin học với sự bùng nổ thông tin và công nghệ đổi mới nhanh đến mức chóng mặt. Đó chính là nền tảng khoa học – công nghệ của quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển của kinh tế tri thức. Những chuyển biến hết sức mạnh mẽ này đã làm thay đổi, nếu không nói là đảo lộn nhiều triết lý, quan niệm, phương thức tổ chức và hoạt động của hầu hết các lĩnh vực mà trước hết và chủ yếu lại chính là giáo dục và đào tạo.

    
Tri thức mới được tạo ra với cấp số nhân, được phổ biến nhanh và rộng đến mức không hình dung được lại có thể lưu giữ những khối lượng khổng lồ bằng những phương tiện vô cùng gọn nhẹ và việc tìm kiếm, sử dụng dễ dàng đến mức trẻ con cũng có thể làm được và thậm chí còn thao tác nhanh hơn người lớn. Trong bối cảnh ấy kiến thức chuyên môn cụ thể rất nhanh lạc hậu, cái mới luôn có cái mới hơn thay thế trong một thời gian ngắn. Đã xuất hiện và trở nên rất phổ biến các lớp học điện tử, thư viện điện tử, các chương trình đào tạo từ xa, hội nghị trực tuyến... Cho đến hôm nay việc tìm kiếm thông tin, kiến thức và giao lưu qua mạng đã trở nên phố biến hơn rất nhiều so với việc đọc sách, báo giấy trước đây. Đã trở thành câu nói cửa miệng của rất nhiều người, rằng với đà phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.
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Trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, về phương diện công nghệ, với sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ thông tin (mà phổ biến là máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối Internet) với các phần mềm ứng dụng vô cùng phong phú thì rất nhiều kiến thức trước đây thầy cô cần rất nhiều thời gian và công sức để dạy và trò phải vô cùng vất vả để ghi nhớ thì nay chỉ cần biết có nó và nó có thể dùng vào việc gì, còn những chi tiết, thậm chí cả những thao tác để tính toán tìm kết quả chỉ cần vài cái “click" là xong. Trí tuệ con người được dùng vào việc sáng tạo, những kiến thức cần nhớ đã có sự trợ giúp của máy tính hay một thiết bị USB gọn nhẹ mà chỉ cần với dung lượng khoảng 2G cũng có thể ghi được hàng chục triệu trang A4, một khối lượng mà bất cứ một trí nhớ siêu việt nào cũng không thể so sánh được
     Đổi mới giáo dục đào tạo, với những phân tích trên đây, phải được xem là xu thế mang tính toàn cầu. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó, đặc biệt trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 này. Và chúng ta, đội ngũ giáo viên bậc THCS phải tìm hiểu và làm mới bản thân nếu không muốn bị tụt hậu và đào thải, cũng như đào tạo ra những con người không còn phù hợp với thực tế cuộc sống thì đó chính là thất bại to lớn nhất.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Thực trạng dạy và học môn Sinh học tại trường THCS Tả Thanh Oai

1.1. Thuận lợi

Với Kahoot, giáo viên có thể sử dụng theo rất nhiều cách khác nhau, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau từ lớp học ở trường hay học trực tuyến, rất dễ dàng, hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí.

Kahoot còn là một công cụ học tập dựa trên nền tảng trò chơi, được áp dụng trong công nghệ giáo dục tại các trường học. Trò chơi được sử dụng ở đây là những câu hỏi trắc nghiệm, không chỉ là những câu hỏi lý thuyết đơn thuần, người dùng có thể tích hợp thêm hình ảnh và video vào bài. Cũng có thể sử dụng để khảo sát lấy ý kiến của những người tham gia.

Nhà trường có phòng Sinh – Hóa và phòng học đa năng được trang bị đầy đủ máy tính và các đồ dùng dạy học cần thiết cho môn Sinh học. Hằng năm, nhà trường luôn bổ sung và thay thế những đồ dùng bị hư hỏng. 

Trong trường có tới sáu giáo viên chuyên ngành Sinh học, đều là các cử nhân Đại học, nhiều năm công tác, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tâm huyết với nghề. Giáo viên trong trường luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và trong đời sống. Sinh hoạt nhóm chuyên môn đều đặn 2 lần trong tháng nên các giáo viên trong nhóm Sinh thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Học sinh của trường đa số ngoan, chăm chỉ, có phong trào học tập tốt. Học sinh thuộc diện cá biệt hay có hoàn cảnh khó khăn chiếm số lượng ít nên khi tổ chức dạy học bằng phần mềm Kahoot thì học sinh tham gia rất đầy đủ và hứng thú.
1.2. Khó khăn
Khó khăn trước hết thuộc về giáo viên: Việc dạy – học trực tuyến không phải là công việc được thực hiện thường xuyên. Vì thế khi dịch Covid bùng phát, giáo viên cực kì lúng túng về kỹ thuật thực hiện. Có nhiều nguyên nhân, chủ yếu vẫn là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở nhiều giáo viên còn hạn chế, việc sử dụng các phần mềm học trực tuyến chưa thông thạo dẫn đến thực hiện chưa hiệu quả. Hơn nữa, đa phần giáo viên đã quen với không gian trực tiếp trước học trò, nay đứng trong không gian trực tuyến để giảng bài, nhiều thầy cô sẽ lúng túng hoặc không tự tin khi triển khai bài giảng.
Kĩ năng tin học và vốn từ tiếng Anh hạn chế là một rào cản rất lớn để giáo viên tiếp cận công nghệ thông tin với những ứng dụng trong dạy - học. Trường chỉ có một giáo viên Tin học nhưng kiêm nhiệm nhiều việc nên khó sắp xếp thời gian hỗ trỡ. Các ứng dụng và phần mềm biên tập video đa dạng nhưng đều sử dụng tiếng Anh, giáo viên cần tìm hiểu và lựa chọn cho mình một phần mềm sử dụng vừa đơn giản nhưng cũng nhiều công dụng và đặc biệt không mất phí.

Đội ngũ giáo viên lâu năm, có kinh nghiệm nhưng tính bảo thủ cao, ngại đổi mới, bằng lòng với phương pháp dạy học cũ, dạy theo lối mòn. Một số giáo viên trình độ tin học còn hạn chế, không thể khai thác thông tin và sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.


Khó khăn thứ hai thuộc về học sinh: Mặc dù các em khá năng động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác các bài giảng của thầy cô giáo nhưng trên thực tế, hoàn cảnh, điều kiện cơ sở vật chất của gia đình học sinh sẽ chi phối nhiều đến hoạt động học trực tuyến. Bởi lẽ, không phải gia đình nào cũng trang bị được mạng, máy tính, điện thoại thông minh để cho con em mình học tập, nhất là ở các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, do đặc thù của học trực tuyến nên việc quản lý nề nếp, ý thức học tập của học sinh không được trực tiếp nên sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh.
Chính vì những khó khăn như trình bày ở trên, tôi đã dành thời gian gian tìm hiểu, sưu tầm các phương pháp, phần mềm dạy học trực tuyến đơn giản, dễ dùng nhưng sinh động giúp tạo hứng thú cho những tiết học trực tuyến môn Sinh học.


2. Thực trạng ứng dụng phần mềm trong dạy học tương tác môn Sinh học ở trường THCS Tả Thanh Oai.
Để nắm bắt thực trạng về việc vận dụng phần mềm dạy học trong dạy học môn Sinh học ở trường THCS Tả Thanh Oai, tôi đã tiến hành một cuộc điều tra khảo sát đối với 6 giáo viên dạy môn Sinh học và 1559 học sinh ở tất cả các khối tại trường.

2.1.Về phía giáo viên

- Kết quả thu được như sau:

	TT
	Các tiêu chí
	SL
	Tỷ lệ %

	1
	Thầy/cô  sử dụng PMDH trong dạy học như thế nào?

(Chỉ chọn 1 đáp án)
	6
	100

	
	Thường xuyên.
	1
	16.7

	
	Thỉnh thoảng.
	3
	50

	
	Chưa bao giờ.
	2
	33.3

	2
	Theo thầy/ cô, mức độ cần thiết của việc sử dụng PMDH

trong dạy học môn Sinh học là gì ?(Chỉ chọn 1 đáp án)
	6
	100

	
	Rất cần thiết.
	1
	16.7

	
	Bình thường.
	1
	16.7

	
	Không cần thiết.
	4
	66.7

	3
	Theo thầy/cô việc vận dụng PMDH trong dạy học môn

Sinh học có vai trò như thế nào?

(Có thể chọn nhiều đáp án)
	6
	100

	
	Học sinh được lĩnh hội tri thức mới.
	5
	88.3

	
	Giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức.
	5
	88.3

	
	Gây hứng thú, tạo không khí học tập sôi nổi.
	6
	100

	
	Học sinh được thể hiện mình trước đám đông.
	6
	100

	
	Được giao lưu, trao đổi, tranh luận với các bạn.
	5
	88.3

	
	Liên hệ với thực tiễn cuộc sống.
	3
	50

	
	Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
	6
	100

	4
	Đánh giá của thầy/cô về vận dụng PMDH trong dạy học

môn Sinh học ? (Có thể chọn nhiều đáp án)
	6
	100

	
	Có thể vận dụng cho tất cả các bài học trong SGK.
	2
	33.3

	
	Khó vận dụng vì mất nhiều thời gian.
	5
	88.3

	
	Không khí lớp học sôi nổi, học sinh hứng thú.
	6
	100

	
	Học sinh khó lĩnh hội được kiến thức.
	1
	16.7

	
	Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp cho học sinh.
	6
	100

	
	Học sinh tích cực, chủ động trong học tập và lĩnh hội kiến thức.
	5
	88.3


Bảng 1. “Nhận thức của giáo viên trong việc vận dụng phần mềm dạy học trong dạy học môn Sinh học ở trường THCS Tả Thanh Oai”.

Qua bảng 1 cho thấy số lượng giáo viên sử dụng PMDH trong dạy học môn Sinh học rất ít: Thỉnh thoảng sử dụng là 50%, mức độ sử dụng thường xuyên là 16.7%, chưa sử dụng là 33.3%. Về mức độ sử dụng PMDH : Nhiều giáo viên chưa chú trọng đến việc vận dụng PMDH trong dạy học môn Sinh học: 16.7% giáo viên thấy cần thiết, 66.7% giáo viên cho rằng không cần thiết. Đa số các giáo viên đánh giá cao ý nghĩa của PMDH trong giảng dạy bộ môn Sinh học, góp phần gây hứng thú, tạo không khí học tập sôi nổi, giúp học sinh được thể hiện mình trước đám đông và phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Có 88.3% giáo viên cho rằng PMDH giúp học sinh được giao lưu, trao đổi, tranh luận với các bạn, 88.3% giáo viên đánh giá về ý nghĩa lĩnh hội tri thức mới của PMDH, 88.3% giáo viên coi trọng tác dụng của phần mềm trong “ Ôn tập, khái quát, củng cố kiến thức” và 50% giáo viên cho rằng PMDH góp phần liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

Đặc biệt, thông qua kết quả khảo sát, tôi thấy phần lớn giáo viên đều đánh giá cao những ưu điểm mà PMDH mang lại trong dạy học: 100% giáo viên cho rằng PMDH góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp cho học sinh làm cho không khí lớp học sôi nổi, 88.3% giáo viên nhận thấy qua PMDH học sinh tích cực, chủ động trong học tập và lĩnh hội kiến thức.

Bên cạnh những ưu điểm, các giáo viên còn nhận thấy PMDH có nhiều hạn chế: Không phải loại hình bài học nào cũng có thể vận dụng PMDH và phương pháp dạy học này mất rất nhiều thời gian khi sử dụng trong dạy học. Một số giáo viên còn chân thành chia sẻ và thừa nhận khả năng công nghệ thông tin còn hạn chế nên để thực hiện giờ học có hiệu quả không hề dễ dàng và mất nhiều thời gian cho nên rất ngại thực hiện.

Như vậy, qua phân tích kết quả khảo sát có thể thấy, mặc dù PMDH chưa được giáo viên sử dụng một cách thường xuyên nhưng phần lớn các giáo viên đã quan tâm và nhận thấy được vai trò quan trọng của PMDH, đồng thời cũng thấy được những ưu điểm và hạn chế của PMDH trong dạy học môn Sinh học.

2.2.Về phía học sinh

Kết quả thu được như sau:

	TT
	Các tiêu chí
	SL
	Tỷ lệ %

	1
	Em có quan niệm như thế nào về việc học môn Sinh học
?(Chọn 1 đáp án)
	1559
	100

	
	Rất thích học môn Sinh học
	119
	7.6

	
	Chỉ xem môn Sinh học là nhiệm vụ
	1230
	78.9

	
	Không thấy hứng thú với môn Sinh học
	210
	13.5

	2
	Em đã được sử dụng PMDH trong học tập môn Sinh học?(Chọn 1 đáp án)
	1559
	100

	
	Thường xuyên
	0
	0

	
	Thỉnh thoảng
	709
	45.5

	
	Chưa bao giờ
	850
	54.5

	3
	Cảm nhận của em sau khi học Sinh học bằng PPDH  truyền thống như thuyết trình, vấn đáp…?(Chọn 1 đáp án)
	1559
	100

	
	Rất thích
	98
	6.2

	
	Bình thường
	370
	23.7

	
	Không thích
	1091
	70

	4
	Em đánh giá như thế nào về việc vận dụng các PPDH truyền thống của giáo viên trong dạy học môn Sinh học?(Có thể lựa chọn nhiều đáp án)
	1559
	`100

	
	Giờ học không sôi nổi, học sinh không hứng thú
	1328
	85.2


	
	Học sinh không phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo.
	1025
	65.7

	
	Tạo hứng thú học tập, học sinh được phát huy tính sáng tạo, được tranh luận với bạn và thể hiện mình.
	325
	20.8


Bảng 3. Nhận thức của học sinh về việc vận dụng PMDH trong dạy học môn Sinh học
Nhìn vào bảng 2 có thể thấy phần lớn học sinh chỉ xem môn Sinh học là một nhiệm vụ phải thực hiện trong quá trình học tập ở trường THPT: Chiếm 78.9%. Số lượng học sinh yêu thích môn Sinh học rất ít: Chiếm 7.6%, còn lại 13.5% học sinh cảm thấy không hứng thú khi học Sinh học. Việc vận dụng PMDH trong dạy học môn Sinh học không được thực hiện thường xuyên: 45.5% học sinh thỉnh thoảng được học và 54.5% học sinh chưa bao giờ được học môn Sinh học bằng PMDH. Bên cạnh đó, số lượng học sinh không thích PPDH truyền thống chiếm số lượng tương đối cao 70%, 65.7% số học sinh được hỏi cho rằng PPDH truyền thống không phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của người học. Thực tế trên cho thấy, giáo viên cần phải đổi mới PPDH, thay đổi cách dạy, cách học nhằm đáp ứng định hướng phát triển năng lực của học sinh.

III. CÁC GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH THỰC HIỆN SÁNG KIẾN

1. Cách thiết lập tài khoản Kahoot.

a. Đối với giáo viên.

Giáo viên cần đăng ký tài khoản Kahoot tại đại chỉ : https://getkahoot.com/
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          Sau đó chọn vai trò người cần đăng ký. Click vào ô “Teacher" (Tôi là giáo viên)

b, Đối với học sinh.

[image: image54.png]


Sau khi giáo viên nhấn nút Classic (Chế độ chuẩn- cho từng người) hoặc Teammode (Chế độ cho một nhóm), Kahoot sẽ cho biết số hiệu (game-pin) để giáo viên thông báo cho người học.
Lúc này, người học sẽ truy cập vào website kahoot.it bằng bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet, và nhập vào số hiệu (game-pin) rồi nick-name của mình mà không cần đăng ký tài khoản.

2. Sử dụng Kahoot trong tạo các bộ câu hỏi và tổ chức dạy học.
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Trước hết giáo viên cần đăng nhập bằng cách truy cập vào trang Wed https://create.kahoot.it/ , đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký, hoặc đăng nhập bằng tài khoản Google.
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Màn

hình

giao

diện

khi

đăng

nhập:

2.1.Các bước để xây dưng một bộ câu hỏi.
Bước 1 : Chọn To create 
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Bước 2 : Nhấn Kahoot!

[image: image6.png]parts

s
)

parts

© change subscrption





Bước 3 : Nhấn New Kahoot!
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Bước 4 : Nhấn Add question. Tùy theo thể loại câu hỏi định soạn mà chọn : Ví dụ : Quiz (Trắc nghiệm), True or False (Đúng hay sai).
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Giáo viên phải xác định được dạng câu hỏi muốn tạo là gì. Với tài khoản miễn phí, giáo viên 2 lựa chọn:

Quiz (Câu đố-Trắc nghiệm): Tạo một bài quiz với các câu hỏi để cả lớp cùng làm. Cách này phù hợp để giúp cả lớp ôn lại những gì mình vừa thuyết trình xong, và để mọi người hào hứng vào bài thuyết trình hơn (vì được chơi game và thi đua với nhau xem ai trả lời đúng nhiều hơn).

True or False :  Câu hỏi Đúng- Sai

Nếu dùng tài khoản Pro hoặc Premium, giáo viên có thể thêm những kiểu câu hỏi nâng cao, bao gồm:

· Puzzle: Học sinh sắp xếp câu trả lời theo đúng thứ tự.

· Poll: Thu thập phản hồi, ý kiến.

· Slide: Dạy một chủ đề hoặc cung cấp nhiều nội dung hơn.

· Open-end question: Học sinh gõ câu trả lời ngắn.

· Word cloud (có sẵn cho bậc học cao hơn): Trực quan hóa đầu vào học sinh.

Bước 5 : Nhập nội dung câu hỏi và tích chọn đáp án đúng.

Bước 6 : Cài đặt điểm và thời gian cho các câu hỏi. 

Bước 7 : Nhấn Save để lưu lại bộ câu hỏi vừa tạo.

Như vậy giáo viên đã hoàn tất các bước để tạo ra một bộ câu hỏi cho ôn tập hoặc kiểm tra đánh giá.

Ví dụ: Tôi đã soạn bộ câu hỏi thể loại Quiz, chủ đề : 

Ôn tập cuối  học kỳ II môn Sinh học 9.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Kahoot!. Click  To create.

Bước 2: Giáo viên nhập câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên. Thêm các lựa chọn câu trả lời và đánh dấu câu trả lời chính xác.

Bước 3: Điều chỉnh đồng hồ bấm giờ và điểm theo độ phức tạp của câu hỏi.
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Bước 4: Thêm ảnh bằng cách upload nó từ máy tính hoặc chọn một hình có sẵn trong thư viện của Kahoot!. Bạn cũng có thể nhúng link YouTube.
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Bước 5: Click Add question ở bên tay trái và chọn chế độ câu hỏi Quizz để tạo thêm câu hỏi trắc nghiệm.
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Bước 6: Sau khi thêm câu hỏi, click Settings ở trên để thêm tiêu đề bắt mắt, điền nội dung tóm tắt và thêm hình bìa. Nhấn Ended!
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Bước 7: Sau khi hoàn thiện bộ câu hỏi theo ý mình, thì giáo viên ấn và nút “Save"
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Như vậy giáo viên đã hoàn tất các bước để tạo ra một bộ câu hỏi cho ôn tập hoặc kiểm tra đánh giá.
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- Khi đó giáo viên ấn “ To modify" nếu cần chỉnh sửa thêm.

- Ấn “player" nếu muốn tổ chức ngay trò chơi. Khi đó sẽ hiện ra một mã pin để người học nhập vào và tiến hành trò chơi.

2.2.Tổ chức giảng dạy

2.2.1..Đối với Giáo viên 

- Giáo viên có thể chọn bộ câu hỏi do mình biên soạn (Tab My Kahoots) hoặc bộ câu hỏi được chia sẻ từ cộng đồng (Tab Public Kahoots)

- Thiết lập Cài đặt & Tùy chọn
Giáo viên nhấn nút Classic hoặc Team mode. Chọn tham số của bộ câu hỏi như có hiện số hiệu game-pin không, có hiện ngẫu nhiên câu hỏi không, hiện ngẫu nhiên câu trả lời không ...
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Kahoot sẽ cho biết số hiệu game-pin để giáo viên thông báo cho học sinh.
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Sau khi các nhóm học sinh đã tiến hành đăng nhập, giáo viên tiến hành cho trò chơi bắt đầu.

Câu hỏi sẽ hiện ra, cùng với các đáp án tương ứng, trên giao diện sẽ là các hình tam giác, hoặc hình thoi, hình tròn, hoặc hình vuông. Màn hình hiển thị cả thời gian còn lại của câu hỏi.
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2.2.2.Đối với Học sinh

Màn hình của điện thoại hoặc máy tính của học sinh sẽ hiển thị như sau:
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- Học sinh đăng nhập: Cá nhân học sinh hoặc các nhóm học sinh lần lượt nhập mã game-pin → nickname (tên cá nhân, hoặc tên nhóm)

Sau đó, màn hình giao diện của giáo viên sẽ hiện đầy đủ tên các học sinh hoặc nhóm học sinh.

- Giáo viên có thể loại những người chơi có những tên đăng nhập không hợp lệ ra khỏi trò chơi, điều này buộc người học phải tạo lại một tên đăng nhập phù hợp thì mới được tham gia trò chơi.
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- Khi đã hoàn tất công việc chuẩn bị giáo viên sẽ nhất nút START để kích hoạt các câu hỏi và người học sẽ sử dụng thiết bị của họ để trả lời. Sau mỗi câu hỏi, điểm của

các thành viên tham gia sẽ hiến thị ngay trên màn hình, tùy thuộc vào mức độ đúng sai, hoặc là tốc độ trả lời của các thành viên tham gia.

Giáo viên cũng có thể lưu các kết quả này để sử dụng đánh giá sau này bằng cách ấn vào Get Results, sau đó ấn tiếp Save Results, ấn DirectDownload (nếu muốn lưu vào máy tính cá nhân, hoặc ấn Save to Drive nếu muốn lưu trên Drive.)
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3. Một số kinh nghiệm, giải pháp khi sử dụng phần mền Kahoot

3.1. Kinh nghiệm khi sử dụng phần mềm Kahoot

Vì đây là một trò chơi trực tiếp nên người chơi phải ở cùng một phòng trong cùng thời điểm, có máy chiếu chiếu lên màn hình.

Có tối đa 95 ký tự cho các câu hỏi và 60 ký tự cho các câu trả lời có thể khắc phục bằng cách nhập các câu hỏi dưới dạng văn bản và chụp ảnh để đăng tải lên.

Thời gian cài đặt tối đa cho mỗi câu hỏi chỉ là 120s câu hỏi tối đa cho mỗi kahoot là 100 câu hỏi lượng người chơi tối đa là 100 người.

Mạng kết nối Internet mà sóng yếu hoặc gián đoạn người chơi sẽ bị thoát ra và khi kết nối lại mất hết điểm trước đó.

Các câu hỏi cùng lúc được dùng chung cho tất cả học sinh, nên trong tiết kiểm tra nếu ý thức tự giác của học sinh không cao thì khó tránh được kết quả đưa ra chưa thật sự khách quan lắm khi học sinh nhìn bài nhau.

3.2.Giải pháp để sử dụng hiệu quả phần mềm Kahoot

Cần có mạng ổn định tốc độ cao để kết nối không bị gián đoạn đặc biệt là mạng của máy chủ máy của người tổ chức.

Sau mỗi câu hỏi, giáo viên nên để học sinh giãn cách ra giữa các câu hỏi để cá nhân hoặc nhóm học sinh giải thích rõ hơn về các kết quả thu được, từ đó học sinh nắm rõ được bản chất của các bài tập được đưa ra.

Kahoot là một phần mềm được viết bằng ngôn ngữ Tiếng Anh nhưng với tính năng dịch trong trình duyệt web như Coccoc, Chrome nên khi sử dụng có thể chuyển nó sang giao diện Tiếng Việt, tuy nhiên khi nhập các câu hỏi ở chế độ Tiếng Việt khi chơi sẽ bị lỗi, khi đó phải để chơi chế độ Tiếng Anh.


Mỗi câu hỏi chỉ có thời gian suy nghĩ tối đa là 2 phút nên tùy mức độ nhận thức của học sinh ở các lớp khác nhau, làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm mà lựa chọn độ khó của các câu hỏi đưa ra. Để đảm bảo thời gian suy nghĩ, suy luận, hoặc tính toán của học sinh là phù hợp và đưa ra đáp án trong thời gian cho phép, tránh trường hợp quá khó để học sinh không có thời gian suy nghĩ.

4. Ứng dụng phần mềm Kahoot trong dạy học tương tác môn Sinh học cấp THCS

4.1. Ứng dụng kahoot để kiểm tra bài cũ.

Ví dụ: Sinh học 9-Kiểm tra bài cũ bài 48: Quần thể người.
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4.2. Ứng dụng kahoot để củng cố kiến thức sau một hoạt động.

Khi tổ chức các hoạt động dạy học sau mỗi hoạt động, mỗi đơn vị kiến thức hoàn thành giáo viên mong muốn là học sinh có thể vận dụng những điều đã học vào thực tế . Để nắm được mức độ nhận thức, khả năng vận dụng của học sinh, giáo viên có thể cho học sinh thực hiện các bài tập với rất nhiều kiểu dạng bài tập khác nhau. Với Kahoot có thể thực hiện thu hút học sinh bằng nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Giáo viên có thể điều chỉnh động lực học kahoot cho phù hợp với mục tiêu bài học của học sinh, giúp học sinh tập trung và kích hoạt cách suy nghĩ khác nhau bằng cách kết hợp một số loại câu hỏi. Ngoài các câu hỏi đố vui, giáo viên có thể thêm các câu hỏi để kiểm tra độ chính xác, các câu hỏi trong đó câu trả lời được nhập để đánh giá mức độ hiểu sâu hơn bài học và các cuộc thăm dò để thu thập ý kiến học sinh hoặc tiến hành kiểm tra nhanh. Với một Kahoot! trong thời gian ngắn bạn có thể xem nhiều báo cáo và xem kết quả tổng hợp chi tiết mức độ thực hiện của học sinh. Điều này sẽ giúp giáo viên hiểu lớp học của mình nắm vững một chủ đề hoặc chuỗi chủ đề trong một hoạt động của bài học đến mức độ nào hoặc đánh giá kết quả tổng hợp giữa các tổ nhóm giữa các học sinh với nhau. 

Ví dụ: Củng cố nội dung kiến thức mục I. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật- Bài 42 Sinh học 9
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4.3.Ứng dụng kahoot để củng cố kiến thức sau mỗi bài học hoặc giao bài ở nhà.
Các câu hỏi và câu trả lời được hiển thị trên màn hình của người học. Chỉ định kahoot theo nhịp độ mà học sinh có thể chơi ở mọi nơi, mọi lúc trên thiết bị của riêng mình, điều  này đặc biệt tiện dụng trong đào tạo từ xa. Khi GV tổ chức trực tiếp qua video  hoặc gián tiếp qua mạng interner, học sinh chơi cùng lúc, cạnh tranh để giành được điểm số cao  nhất với các bạn cùng lứa tuổi. Với Kahoot giáo viên có thể đặt một thử thách theo nhịp độ học sinh để học sinh của mình  chơi  ở nhà hoặc tại lớp. GV có thể ngồi trước máy tính hoặc sau này ngồi xem lại diễn biến hoạt động được thể hiện một cách đây đủ chi tiết qua các báo cáo vậy nên nó hoàn hảo cho việc học từ xa, học bài ở nhà.
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Số lần kiểm tra không giới hạn và không cố định, học sinh sẽ không bị áp lực. “Đối với môn Sinh học cấp THCS, thực hiện việc đổi mới trong kiểm tra đánh giá sẽ có nhiều thuận lợi, do đặc trưng bộ môn là có các bài tập thực hành, dự án, viết báo cáo,...”.

Nhiều năm qua, giáo viên, nhà trường thực hiện đổi mới dạy học bằng các hình thức như: Dạy học theo dự án, chuyên đề tích hợp, triển khai nhiều mô hình dạy học sáng tạo đổi mới kiểm tra đánh giá để theo kịp sự đổi mới sáng tạo, đánh giá toàn diện năng lực của các em với bộ môn. Chính vì vậy, khi Thông tư 26 ban hành, rất được đón nhận bởi sự đổi mới trong kiểm tra đánh giá học sinh trung học và những thay đổi trong thông tư có định hướng giáo dục, ngầm thay đổi phương pháp đánh giá rất rõ. Văn bản giao sự chủ động, linh hoạt trong đổi mới kiểm tra đánh giá học trò cho nhà trường, giáo viên. Với quy định giảm số đầu điểm cần hiểu là giảm ghi vào sổ chứ không phải cho điểm một lần vào sổ. Tức là qua quá trình dạy học, giáo viên phải đánh giá học sinh với nhiều hình thức khác nhau như dạy học dự án, làm việc nhóm… Giáo viên cũng chủ động ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào kiểm tra đánh giá học sinh bằng cách tạo ra nhiều Kahoot. Từ 4.4.Ứng dụng kahoot để ôn tập học kỳ, ôn thi tốt nghiệp.

Với các khối lớp kỳ thi kết thúc học kỳ là kỳ thi quan trong trọng, đặc biệt với các em học sinh lớp 9 là kỳ thi tốt nghiệp THCS. Việc ôn tập các kiến thức, kỹ năng phục vụ cho thi học kỳ, thi tốt nghiệp THCS đạt kết quả cần thực hiện thi thử nhiều lần, ôn tập, làm đề nhiều lần. Theo đó, giáo viên tập trung ôn tập theo từng chủ đề, bám sát các đề tham khảo. Đối với từng chuyên đề môn học, giáo viên có phương pháp ôn tập riêng, phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo các em nắm vững những kiến thức cơ bản, biết vận dụng kiến thức linh hoạt vào những dạng bài khác nhau của đề thi.

     Với vai trò của mình giáo viên tăng cường ôn tập kiến thức, kỹ năng đã giúp học sinh sẵn sàng, tự tin bước vào kỳ thi, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nhất, ngoài học những kiến thức ở trên lớp, ở nhà các em kết hợp nâng cao, trau dồi, bổ sung kiến thức qua một số lớp học trực tuyến ở trên mạng. Đối với giáo viên việc chuẩn bị biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm, các đề thi rồi đưa lên phần mềm để học sinh  làm bài trên lớp học, giao bài về nhà cùng với chiếc điện thoại có kết nối internet làm cho học sinh thực hiện nhiệm vụ một cách háo hức hiệu quả hơn. Sản phẩm kết quả khi ôn tập năng lực, khả năng của học sinh được giáo viên nắm bắt nhanh, chính xác qua các báo cáo, những vấn đề khó, vấn đề học sinh chưa nắm được đều thể hiện rõ ràng từ đó giáo viên có thể biết cần dạy, ôn tập phần nào mà học sinh còn thiếu hổng. Nhiều giáo viên thấy rằng sử dụng Kahoot! để ôn tập và luyện thi thu hút học sinh xem lại nội dung ở lớp và ở nhà, giúp học sinh của mình đạt điểm kết quả cao hơn, tốt hơn.

4.4.Ứng dụng kahoot để ôn tập học kỳ, ôn thi tốt nghiệp.

Với các khối lớp kỳ thi kết thúc học kỳ là kỳ thi quan trong trọng, đặc biệt với các em học sinh lớp 12 là kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc ôn tập các kiến thức, kỹ năng phục vụ cho thi học kỳ, thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cần thực hiện thi thử nhiều lần ôn tập, làm đề nhiều lần. Theo đó, giáo viên tập trung ôn tập theo từng chủ đề, bám sát các đề tham khảo. Đối với từng chuyên đề môn học, giáo viên có phương pháp ôn tập riêng, phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo các em nắm vững những kiến thức cơ bản, biết vận dụng kiến thức linh hoạt vào những dạng bài khác nhau của đề thi.

Với vai trò của mình giáo viên tăng cường ôn tập kiến thức, kỹ năng đã giúp học sinh s n sàng tự tin bước vào kỳ thi, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nhất, ngoài học những kiến thức ở trên lớp, ở nhà các em kết hợp nâng cao, trau dồi, bổ sung kiến thức qua một số lớp học trực tuyến ở trên mạng. Đối với giáo viên việc chuẩn bị biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm, các đề thi rồi đưa lên phần mềm để học sinh  làm bài trên lớp học, giao bài về nhà cùng cùng với chiếc điện thoại có kết nối internet làm cho học sinh thực hiện nhiệm vụ một cách háo hức hiệu quả hơn. Sản phẩm kết quả khi ôn tập năng lực, khả năng của học sinh được giáo viên nắm bắt nhanh, chính xác qua các báo cáo, những vấn đề khó, vấn đề học sinh chưa nắm được đều thể hiện rõ ràng từ đó giáo viên có thể biết cần dạy, ôn tập phần nào mà học sinh còn thiếu hổng. Nhiều giáo viên thấy rằng sử dụng Kahoot! để ôn tập và

luyện thi thu hút học sinh xem lại nội dung ở lớp và ở nhà, giúp học sinh của mình đạt điểm kết quả cao hơn, tốt hơn.

Ví dụ: Thực hiện ôn tập nội dung kiến thức GDCD11 học kỳ 1


4.5.Ứng dụng phần mềm Kahoot trong kiểm tra, đánh giá học sinh.

Nắm bắt các số liệu phân tích có giá trị để đánh giá kết quả và tiến bộ học tập theo thời gian, xác định các lỗ hổng kiến thức cần học lại và nhắm mục tiêu hướng dẫn của GV cho phù hợp. Các báo cáo trực quan về kahoot trực tiếp và các thử thách theo nhịp độ của học sinh sẽ giúp GV đánh giá lớp học đã hoạt động như thế nào. Như vậy sẽ giúp giáo viên đánh giá lớp học, xác định các câu hỏi khó cần theo dõi và củng cố việc học theo cách có mục tiêu. Truy cập và xem lại điểm của học sinh bất cứ lúc nào để xem ai đã hoàn thành kahoot và họ đã thực hiện như thế nào. Điều này sẽ cung cấp cho giáo viên thông tin chi tiết có giá trị về những câu hỏi hoặc chủ đề nào có thể cần nghiên cứu lại. Khi GV đã tạo kahoot theo nhịp độ học sinh, giáo viên có thể xem kết quả trong báo cáo của trình duyệt hoặc ứng dụng di động của phần mềm.

Kiểm tra, đánh giá học sinh là khâu cuối trong hoạt động giáo dục đổi mới kiểm tra đánh giá. Từ những hạn chế của cách thức kiểm tra, đánh giá hiện hành, các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đều cho rằng, đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá là nhu cầu cấp thiết, cấp bách. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã đáp ứng yêu cầu này. Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá với hình thức đa dạng sẽ phát huy được năng lực học tập khác nhau của học sinh.

việc đa dạng cách kiểm tra, giáo viên sẽ có nhiều điểm số và lựa chọn điểm tốt nhất cho vào cột điểm của học trò. Qua đó, học sinh được rèn luyện nhiều các kỹ năng, năng lực và phẩm chất, thấy được sự tiến bộ, năng lực của học sinh, điểm mạnh điểm yếu và trách nhiệm với điểm số mà học sinh ghi được.

Mục tiêu giáo dục đã thay đổi chuyển từ việc dạy học nặng về truyền thụ kiến thức sang định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học trò. Vì vậy việc đổi mới sáng tạo dạy học phải song song với đổi mới kiểm tra đánh giá. Với cách dạy học và kiểm tra đánh giá thay đổi, sẽ dễ thu hút và tạo hứng thú cho học sinh. Từ nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh, giáo viên sẽ bao quát được cả kiến thức, lẫn thái độ, kỹ năng, năng lực và phẩm chất các em trong suốt năm học chứ không chỉ qua các bài thi viết như trước. Tuy nhiên, với những đổi mới của Thông tư 26, các kỳ thi cũng cần xem xét điều chỉnh để có sự đồng bộ trong giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh trong nhà trường. Đổi mới kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh quá trình dạy và học, là động lực của đổi mới phương pháp, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời phù hợp với yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

5. Phương pháp nghiên cứu


- Trong thời gian nghiên cứu tôi đã tiến hành khảo sát trước và sau khi ứng dụng phần mềm dạy học Kahoot trong giảng dạy nhằm so sánh hiệu quả quá trình sử dụng phần mềm dạy học của sáng kiến kinh nghiệm trong môn Sinh học cấp THCS.

- Kết thúc thời gian nghiên cứu, tôi sử dụng biện pháp thống kê để thống kê 2 nhóm số liệu sau: 

+ Kết quả kiểm tra đánh giá về điểm số.

+ Nhận thức - thái độ - hành vi của học sinh đối với việc giáo viên sử dụng phần mềm Kahoot trong quá trình dạy - học.

- Tôi đối chứng 2 nhóm số liệu trên trước và sau khi áp dụng phần mềm dạy học của sáng kiến kinh nghiệm để rút ra hiệu quả của sáng kiến.

6. Mở rộng sáng kiến kinh nghiệm

Mục đích sử dụng phần mềm dạy học của tôi không chỉ dừng lại ở việc sử dụng trong dạy – học môn Sinh học mà còn muốn góp phần nhỏ vào việc lưu giữ các kết quả học tập của học sinh. Ngoài ra, tôi còn ý tưởng sắp xếp những bộ câu hỏi và lưu giữ lại thành một thư viện để chia sẻ cho các giáo viên cùng chuyên môn nhằm trau dồi và hỗ trợ nhau trong quá trình dạy học trực tuyến. Thư viện này sẽ cung cấp cho các em học sinh yêu thích môn Sinh học, giáo viên dạy Sinh học hay bất cứ ai yêu thích các phương pháp dạy học trực tuyến sinh động.

IV. KẾT QUẢ

1. Nhận thức của giáo viên
Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, chúng tôi đã trao đổi kinh nghiệm sử dụng phần mềm dạy học(Kahoot) trong những tiết Ôn tập kiến thức của chương hay đơn giản chỉ là củng cố lại kiến thức của bài học. Thông qua các kết quả đạt được cuối năm học, giáo viên Sinh học chúng tôi nhận thấy rõ được hiệu quả của việc sử dụng phần mềm dạy học Kahoot trong các tiết dạy – học môn Sinh học. Không chỉ mình tôi, mà các giáo viên Sinh học khác trong năm học này đã và đang tìm hiểu thêm những phần mềm dạy học khác để nâng cao sự hứng thú trong tiết học của học sinh và đa dạng hơn trong phương pháp dạy học trực tuyến. Hiện tại, thư viện câu hỏi của phần mềm Kahoot chúng tôi làm được đã gần 90 bộ câu hỏi.

2. Nhận thức của học sinh, phụ huynh

Thấy được sự nhiệt tình tìm kiếm và đổi mới các phương pháp dạy học trực tuyến, nói không với dạy “chay” của giáo viên, bản thân học sinh, phụ huynh cũng có cái nhìn tích cực hơn về môn học. Với các bài tập lớn giao về nhà trên phần mềm Kahoot đã rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng làm bài, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, tăng niềm đam mê khám phá kiến thức hay vận dụng được những kiến thức Sinh học vào trong cuộc sống, từ đó giúp cho học sinh, phụ huynh thấy được những mặt tích cực của môn học với sự phát triển toàn diện của học sinh.

Tuy tâm lí môn chính – môn phụ vẫn chưa hẳn mất đi nhưng học sinh, phụ huynh đã coi trọng hơn vai trò đồng đều các môn học trong đó có môn Sinh học, giúp con em mình phát triển toàn diện hơn, thể hiện cụ thể ở sự quan tâm, sự tạo điều kiện của phụ huynh với môn học. Ở nhà, phụ huynh đã cố gắng tạo điều kiện về trang thiết bị cho học sinh khi làm bài tập về nhà hoặc tham gia học trực tuyến.

3. Nhận thức về kết quả học tập của học sinh

Với ý tưởng như trên, bản thân tôi đã thực hiện sáng kiến này trong năm học 2020 - 2021 với tất cả các khối lớp và thông qua đánh giá kết quả học tập cũng như quan sát thái độ học tập, thăm dò ý kiến của học sinh cho thấy có hiệu quả rất tích cực. Tôi thấy kết quả học tập cùng với thái độ, mức độ hứng thú của học sinh với môn học trước và sau khi áp dụng sáng kiến được thể hiện qua các bảng số liệu sau: 

Bảng 1: Tỉ lệ mức độ hứng thú của học sinh với môn Sinh học
	Mức độ hứng thú
	Chưa áp dụng sáng kiến
	Đã áp dụng sáng kiến

	Rất hứng thú
	25%
	68%

	Có hứng thú
	46%
	27%

	Không có hứng thú
	29%
	5%


Bảng 2: Tỉ lệ điểm kiểm tra đánh giá

	Điểm
	Chưa áp dụng sáng kiến
	Đã áp dụng sáng kiến

	Giỏi
	25%
	50%

	Khá
	40%
	37%

	Trung bình
	30%
	13%

	Yếu, kém
	5%
	0%


Qua bảng số liệu trên, tôi nhận thấy việc áp dụng sáng kiến trong quá trình dạy – học Sinh học, không chỉ rèn luyện tốt một số kĩ năng Sinh học cho học sinh mà học sinh cũng được khắc sâu hơn kiến thức bằng hình ảnh, trò chơi sinh động giúp học sinh nhớ lâu, nhớ dai và vận dụng tốt, từ đó học sinh đạt kết quả cao trong học tập, đồng thời tăng hứng thú học tập, yêu thích bộ môn, là nền tảng tốt cho định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ phát triển ngành y học trong tương lai. Bên cạnh đó, HS rất thích thú trong các tiết học có sử dụng phần mềm dạy học Kahoot vì củng cố được kiến thức trực tiếp, cạnh tranh lành mạnh, giờ học trên lớp không còn nhàm chán. 

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Công việc chuẩn bị tài liệu và thiết kế các bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan tưởng chừng khá đơn giản nhưng lại đòi hỏi thời gian, sự kiên trì, sáng tạo, linh hoạt và tâm huyết với nghề. Thông qua làm câu hỏi trò chơi tôi đã đúc rút được khá nhiều kinh nghiệm, mở rộng thêm được vốn hiểu biết của mình về các phương pháp dạy học trực tuyến cũng như các kỹ năng áp dụng vào mỗi bài học sao cho thật hợp lý và sinh động. 

Vất vả trong công đoạn làm bộ câu hỏi nhưng nhìn thấy sự hứng thú học tập của học sinh khi đưa phàn mềm vào dạy - học, thấy kết quả học tập của học sinh được nâng cao đã trở thành động lực để tôi tiếp tục thực hiện đề tài này ở những năm học sau. Tôi mong rằng ở các nhà trường khác cũng có những thư viện câu hỏi trực tuyến khách quan như vậy để nâng cao công tác dạy - học môn Sinh học.

2. Khuyến nghị


- Quá trình tìm hiểu phần mềm dạy học trực tuyến Kahoot giữa vô vàn các phần mềm không hề đơn giản khi chúng ta bắt tay vào làm gặp không ít khó khăn nhưng việc sử dụng thành thạo và áp dụng hợp lý, linh hoạt còn khó khăn hơn. Tôi thực sự rất tiếc khi thấy các bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan rất hay nhưng vẫn chỉ nằm trên giấy tờ mà không được đưa tới tay từng học sinh. Vì vậy, tôi mong muốn nhà trường cần phải song hành với giáo viên trên mặt trận đổi mới PPDH. Quan tâm và chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dung dạy học theo phương pháp hiện đại phù hợp với đặc thù của môn học.


- Có chính sách động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời với những giáo viên tích cực trong việc đổi mới, sáng tạo trong PPDH và thực hiện đổi mới PPDH có hiệu quả, có kế hoạch lâu dài trong việc khuyến khích các giáo viên tham gia viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm chuyên sâu cho từng phần, từng chương của môn học, từ đó có thể nâng cao được chất lượng dạy học cho các bộ môn.


- Ngoài ra, cần phải góp phần thay đổi tư duy của các giáo viên để họ có thể thay đổi và hoàn thiện bản thân hơn nữa. Tích cực giúp đỡ các giáo viên còn yếu kém về công nghệ thông tin để có thể tiếp cận tốt hơn các công nghệ mới tiên tiến trên thế giới mà không bị lạc hậu.


- Cần tăng cường đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới PPDH, thường xuyên thực hiện các chuyên đề về đổi mới PPDH, tích cực hướng tới dạy học phát triển năng lực cho học sinh, định hướng bồi dưỡng giáo viên trong đổi mới chương trình, SGK thời gian tới.

- Động viên tinh thần cầu thị, tự học, tự bồi dưỡng và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp của giáo viên.

Do là giáo viên trẻ nên kiến thức Sinh học của tôi chưa được sâu, thời gian giảng dạy môn Sinh học chưa nhiều, chính vì vậy chắc chắn sáng kiến của tôi còn nhiều thiếu sót và hạn chế, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng chuyên môn để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn, được áp dụng rộng rãi hơn trong các nhà trường.

Là một giáo viên không chuyên, kĩ năng công nghệ thông tin và vốn từ tiếng Anh hạn chế, các thuật ngữ Tin học biết không nhiều, chắc chắn đề tài của tôi còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô Tin học và thầy cô cùng chuyên môn.

Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường THCS Tả Thanh Oai đã tạo điều kiện cho tôi giảng dạy bộ môn Sinh học để tôi có kinh nghiệm viết sáng kiến này. Tôi chân thành cảm ơn tổ, nhóm chuyên môn KHTN- Lịch sử và Địa lý đã giúp đỡ tôi xây dựng hoàn thiện sáng kiến trên.

Xin chân thành cảm ơn!

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


	Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm do tôi viết, không sao chép của người khác.

Người viết

Đỗ Mai Chi
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT 1

(Dành cho giáo viên giảng dạy)

Phần A: Thông tin cá nhân (Quý thầy cô có thể không cung cấp thông tin)

Họ và tên:....................................................... Năm sinh:……………………..
Trường:       ................................................................................................................
Điện thoại liên lạc: ...................................Email:................................................
Phần B: Nội dung khảo sát

1. Hãy đánh dấu (X) vào mức độ biết và hiểu khi thầy cô vận dụng phƣơng pháp tiếp cận CDIO theo hƣớng phát triển năng lực tự học của học sinh bằng các PPDH tích cực. (bảng 1.1).

	Thang mức độ biết: 1: Không biết

2: Biết chút ít

3: Biết rất rõ
	Thang mức độ hiểu: 1: Không hiểu

2: Hiểu chút ít

3: Hiểu rõ


Bảng 1.1 Mức độ biết và hiểu khi thầy cô vận dụng phương pháp tiếp cận CDIO theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh bằng các PPDH tích cực

	Nội dung
	Vấn đề
	Mức độ

	
	
	Biết
	Hiểu

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	NHẬN THỨC
	Phương pháp tiếp cận CDIO
	①
	②
	③
	①
	②
	③

	
	Học tập chủ động và trải nghiệm
	①
	②
	③
	①
	②
	③

	
	Những định hướng chính trong đổi mới PPDH theo hướng phát

triển năng lực của HS
	①
	②
	③
	①
	②
	③

	
	Năng lực tự học của học sinh
	①
	②
	③
	①
	②
	③

	
	Các PP học tập chủ động và trải

nghiệm
	①
	②
	③
	①
	②
	③

	
	Mục đích sử dụng của từng

PPDH chủ động
	①
	②
	③
	①
	②
	③


	
	Ưu- nhược điểm của từng PPDH

chủ động
	①
	②
	③
	①
	②
	③

	
	Các PPDH chủ động và trải nghiệm trong môn Công nghệ

THCS
	①
	②
	③
	①
	②
	③


2. Hãy đánh dấu (X) vào mức độ hứng thú của thầy cô và học sinh khi thầy cô sử dụng các PPDH chủ động và trải nghiệm

Thang mức độ:

1: Không hứng thú; 2: Ít hứng thú; 3: Hứng thú; 4: Rất hứng thú

Bảng 1.2 Mức độ hứng thú của thầy cô và học sinh khi thầy cô sử dụng các PPDH chủ động và trải nghiệm

	Nội

dung
	Vấn đề
	Mức độ

	
	
	1
	2
	3
	4

	KĨ THUẬT
	PPDH động não
	①
	②
	③
	④

	
	PPDH trò chơi
	①
	②
	③
	④

	
	PPDH giải quyết vấn đề
	①
	②
	③
	④

	
	PPDH nhóm
	①
	②
	③
	④

	
	PPDH dự án
	①
	②
	③
	④

	
	PPDH nghiên cứu tình huống
	①
	②
	③
	④


3. Hãy đánh dấu (X) vào mức độ cần thiết của những điều kiện sƣ phạm khi thầy cô sử dụng các PPDH chủ động và trải nghiệm

Thang mức độ:

1: Không cần thiết; 2: Ít cần thiết; 3: Cần thiết; 4: Rất cần thiết

Bảng 1.3 Mức độ cần thiết của những điều kiện sư phạm khi thầy cô sử dụng các PPDH chủ động và trải nghiệm

	Nội

dung
	Vấn đề
	Mức độ

	
	
	1
	2
	3
	4

	
	Tiếp cận, tìm tòi các kĩ thuật mới để thực

hiện tốt các PPDH chủ động và trải nghiệm
	①
	②
	③
	④

	
	Xây dựng kỹ thuật dạy học riêng nhằm
	①
	②
	③
	④


	THÁI ĐỘ
	phát huy điểm mạnh và hạn chế tối đa

điểm yếu của bản thân
	
	
	
	

	
	Hỗ trợ, hợp tác chuyên môn của BGH và

đồng nghiệp
	①
	②
	③
	④

	
	Các phương tiện dạy học để thực hiện tốt

các PPDH chủ động và trải nghiệm
	①
	②
	③
	④

	
	Cơ sở vật chất phù hợp với các PPDH

chủ động và trải nghiệm
	①
	②
	③
	④


Xin chân thành cảm ơn quý thầy/ cô !

PHIẾU KHẢO SÁT 2

(Dành cho học sinh)

THỰC TRẠNG VIỆC HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THCS

Phần A: Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Trường:

Lớp:

Phần B: Nội dung khảo sát: Hãy đánh dấu (X) vào một trong các phƣơng án dƣới đây mà em cho là thích hợp

1. Cảm nghĩ của em khi học môn Công nghệ

	Rất thích
	Thích

	Bình thường
	Không thích


2. Em nhận thấy nội dung, chương trình môn Công nghệ các em đang học:

	Rất hiện đại
	Hiện đại

	Bình thường
	Lạc hậu


3. Nội dung, chương trình môn Công nghệ so với thực tiễn:

	Rất phù hợp
	Phù hợp

	Chưa phù hợp
	Không phù hợp


4. Cảm nghĩ của em khi được học Công nghệ theo phương pháp học tập chủ động và trải nghiệm

	Rất thích
	Thích

	Bình thường
	Không thích


Lí do? ...........................................................................................................................

5. Trong quá trình học, các em thường được sử dụng những tài liệu liên quan:

	SGK
	Tranh vẽ

	Sách giáo viên
	Mô hình

	Tạp chí chuyên ngành
	Vật thật

	Thông tin trên Internet
	

	Tài liệu khác
	


6. Trong giờ học lí thuyết, các em thường được học theo cách:

	Rất

thường xuyên
	Thường xuyên
	Ít khi
	Chưa bao

giờ

	Phương pháp thuyết trình, đọc – ghi
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Giáo viên hỏi – học sinh trả lời
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Phát hiện và giải quyết vấn đề
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Sử dụng mô hình trực quan, tranh ảnh ...
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Hợp tác, thảo luận nhóm
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Khám phá bài học bằng các hoạt động có

hướng dẫn của giáo viên
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





7. Trong các giờ học trải nghiệm, các em thường được học /làm/ sử dụng theo cách:

	Rất

thường xuyên
	Thường xuyên
	Ít khi
	Chưa

bao giờ

	GV làm mẫu – Học sinh quan sát
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Rèn luyện kĩ năng dưới sự chỉ đạo của GV
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Tự nghiên cứu, báo cáo kết quả
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Sử dụng thiết bị, dụng cụ thật
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





8. Qua bài học trải nghiệm, mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của các em:

Xin chân thành cảm ơn các em!

Rất tốt�
Tốt�
�
Bình thường�
�
�









Thiết kế trò chơi học tập trên Kahoot để tạo hứng thú cho HS trong dạy học trực tuyến môn Sinh học cấp THCS. 

